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I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1: Pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của


A. hệ thống chính trị.
B. ý chí cộng đồng.
C. quyền lực nhà nước.
D. lực lượng vũ trang.

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh

A. tự do lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh.

B. xúc tiến các hoạt động thương mại.


C. thực hiện quyền và nghĩa vụ trong sản xuất.


D. chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh.
Câu 3: Tính đến thời điểm này, pháp luật Việt Nam đã công nhận hôn nhân đồng giới hay chưa?


A. Nhà nước đã thừa nhận hôn nhân giữa những người đồng giới và bảo vệ họ trước pháp luật khi có tranh chấp xảy ra.


B. Những người đồng giới có thể chung sống với nhau nhưng pháp luật sẽ không xử lý khi có tranh chấp xảy ra giữa họ.


C. Nghiêm cấm kết hôn đồng giới và kỳ thị những người đồng giới.


D. Nghiêm cấm kết hôn đồng giới.

Câu 4: Vai trò của pháp luật được thể hiện như thế nào đối với công dân?


A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.


B. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.


C. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân.


D. Bảo vệ lợi ích tuyệt đối của công dân.

Câu 5: Cửa hàng của anh A được cấp giấy phép bán đường sữa, bánh kẹo.Nhận thấy nhu cầu về thức ăn nhanh trên thị trường tăng cao nên anh đăng kí bán thêm mặt hàng này. Anh A đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh ?


A. Thay đổi loại hình doanh nghiệp.
B. Tự do tuyển dụng chuyên gia.


C. Tích cực nhập khẩu nguyên liệu.
D. Chủ động mở rộng quy mô.

Câu 6: Giữa đạo đức và pháp luật có điểm chung là đều


A. thể hiện, bảo vệ các giá trị nhân văn và vì con người.


B. giúp nhà nước quản lí xã hội hiệu quả.


C. tác động làm thay đổi hành vi của con người.


D. cần phải được giáo dục, phổ biến cho mọi người.

Câu 7: Bản chất nào của pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống của con người, vì sự phát triển của con người ?


A. Bản chất giai cấp của pháp luật.
B. Bản chất xã hội của pháp luật.


C. Bản chất văn hóa của pháp luật.
D. Bản chất giáo dục của pháp luật.

Câu 8: Ủy ban nhân dân quận B ban hành quyết định cưỡng chế buộc công ty A phải tháo dỡ công trình xây dựng sai so với thiết kế đã được phê duyệt trong giấy phép xây dựng. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là phương tiện để


A. Nhà nước quản lí xã hội.


B. công dân thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


C. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.


D. công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 9: Anh K và chị M cùng làm một công việc với hiệu quả như nhau, nhưng cuối năm giám đốc công ty X thưởng cho chị M ít hơn anh K. Giám đốc công ty X đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây của công dân ?


A. Kinh doanh.
B. An sinh xã hội.
C. Khen thưởng.
D. Lao động.

Câu 10: Giám đốc công ty K đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với chị B. Chị B đã gặp luật sư tư vấn về pháp luật và làm đơn khiếu nại sau đó được nhận lại công ty làm việc. Trong trường hợp này, pháp luật đã


A. đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của chị B.
B. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị B.


C. bảo vệ đặt quyền của lao động nữ.
D. bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ.

Câu 11: Vợ chồng cùng bàn bạc và thống nhất cách giáo dục con là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong


A. môi trường xã hội.
B. định hướng nghề nghiệp.


C. quan hệ nhân thân.
D. phạm vi gia tộc.

Câu 12: Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng trong lao động?


A. Cả vợ và chông đều có trách nhiệm lao động để nuôi dạy con cái.


B. Khi sử dụng lao động các doanh nghiệp cần đảm bảo sự an toàn cho người lao động.


C. Anh chị em trong gia đình có bổn phận yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau.


D. Lao động nữ có quyền được hưởng chế độ thai sản.

Câu 13: Việc cộng điểm thi tốt nghiệp và đại học, cao đẳng theo khu vực thể hiện điều gì?


A. Sự thoải mái trong tâm lý của người dân ở các vùng miền khác nhau.


B. Sự tôn trọng khi chênh lệch vùng miền.


C. Sự bình đẳng.


D. Sự thiên vị dành cho các vùng miền khác nhau.
Câu 14: Quy tắc xử sự “Thuận mua, vừa bán” là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?


A. Bản chất kinh tế.
B. Bản chất giai cấp.
C. Bản chất chính trị.
D. Bản chất xã hội.

Câu 15: Ông giám đốc D mê giọng hát của cô T nên đã chuyển cô từ phòng hành chính lên làm thư ký riêng. Do ghen tuông nên vợ ông D đã nói với K ( là con rễ ) tìm cách làm quen T để tìm hiểu, không ngờ sau đó K và T nảy sinh tình cảm và quan hệ với nhau như vợ chồng khiến chồng cô T đòi ly hôn. Trong trường hợp này những ai dưới đây vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình ?


A. Anh K và cô T.
B. Ông giám đốc và cô T.


C. Vợ giám đốc.
D. Anh K, cô T và vợ giám đốc.

Câu 16: Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của


A. Nhà nước.
B. Nhà nước và xã hội.

C. Nhà nước và công dân.
D. Nhà nước và pháp luật.

Câu 17: Sau khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt về lỗi vượt đèn đỏ, A đến kho bạc để nộp tiền phạt theo quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông. Trong trường hợp này, A đã phải


A. chịu thiệt hại do vi phạm pháp luật.


B. chịu trách nhiệm pháp lí về vi phạm pháp luật của mình.


C. thực hiện nghĩa vụ pháp lí của mình.


D. khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 18: Quyền và nghĩa vụ của công dân được Nhà nước quy định trong:


A. Hiến pháp.
B. Luật và chính sách.
C. Luật Hiến pháp.
D. Hiến pháp và luật.
Câu 19: Ông T giám đốc công ty X thường xuyên ép nhân viên làm việc ngoài giờ nhưng không thanh toán tiền công, thất vậy anh P lập tức nghỉ việc rồi xin vào làm ở xí nghiệp Y. Cho rằng anh P gây ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, ông T thuê anh K chặn đường đánh anh P gãy tay.Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ?


A. Ông T và anh K.
B. Ông T và anh P.


C. Anh P và anh K.
D. Ông T, anh P và anh K.

Câu 20: Chủ thể của hợp đồng lao động là:


A. người lao động và đại diện người lao động.

B. đại diện người lao động và người sử dụng lao động.


C. đại diện người sử dụng lao động.

D. người lao động và người sử dụng lao động.

Câu 21: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được hiểu là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo


A. quyết định của tòa án.
B. quyết định của Viện Kiểm sát.


C. quy định của pháp luật.
D. quy định của nhà nước.

Câu 22: Quy tắc đạo đức nào dưới đây được ghi nhận thành quy phạm pháp luật?


A. Con cái phải kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ.
B. Chị ngã, em nâng.

C. Kính trên nhường dưới.
 D. Lá lành đùm lá rách.

Câu 23: Anh N ép buộc vợ nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình nên vợ chồng anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh N đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây ?


A. Đa chiều.
B. Huyết thống.
C. Tài sản.
D. Nhân thân.

Câu 24: Anh Nam vô tình giết người rồi sợ hãi và bỏ trốn. Khi bỏ trốn được 14 giờ anh đã suy nghĩ kỹ và ra tự thú. Nhờ hành vi tự thú của mình mà anh đã được giảm án tù giam. Điều này thể hiện:


A. Sự nghiêm minh của pháp luật.
B. Sự khắt khe của pháp luật.

C. Sự khoan hồng của pháp luật.
D. Sự chặt chẽ của pháp luật.

II. TỰ LUẬN(4 điểm)
Câu 1: Pháp luật là gì? Nêu các đặc trưng của pháp luật? Trong những đặc trưng của pháp luật, đặc trưng nào dùng để phân biệt với các quy phạm xã hội khác? (2đ).

Câu 2: Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình bao gồm những nội dung nào? (2đ)
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